
 CỤM CHUYÊN MÔN IV 
TRƯỜNG THPT PHONG PHÚ 

 

STT HỌ VÀ TÊN HS LỚP MÔN 
HUY 

CHƯƠNG 
GV DẠY BỒI DƯỠNG 

1 Hồ Thanh Thư 10C1 Ngữ văn Vàng 
Cô Đào Thị Loan 

2 Nguyễn Lê Như Ngọc 10C1 Ngữ văn Vàng 

3 Huỳnh Kim Thi 11B1 Ngữ văn Bạc 

Cô Trần Thị Bích Chi 4 Nguyễn Thị Mỹ Kiều 11B1 Ngữ văn Bạc 

5 Lê Ngọc Thùy Dương 11B1 Ngữ văn Đồng 

6 Dương Quốc Huy 11B1 Toán Vàng Thầy Lê Văn Phương và Thầy 
Nguyễn Huỳnh Thành Nhân 7 Nguyễn Tuấn Khoa 11B4 Toán Vàng 

8 Nguyễn Khánh Đăng 10C1 Toán Đồng Cô Huỳnh Ngọc Phụng và 
 Cô Phan Tuyết Nhi 9 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 10C1 Toán Đồng 

10 Phan Phúc Hoàng 11B1 Lịch sử Vàng Thầy Tô Thanh Giàu 

11 Nguyễn Hồ Minh Cường 10C1 Hóa học Bạc 
Cô Lê Thị Hương 

12 Nguyễn Văn Hồng Phát 10C2 Hóa học Đồng 

13 Lê Ánh Tuyết 11B1 Hóa học Bạc Cô Nguyễn Thị Thùy Trang 

14 Nguyễn Minh Khiêm 11B1 Tiếng Anh Bạc 
Cô Đặng Ánh Như 

15 Ngô Anh Tiến 11B1 Tiếng Anh Bạc 

16 Đỗ Ngọc Phương Thùy 11B1 Địa lý Bạc 
Cô Nguyễn Thị Ngọc Nhi 

17 Trần Phạm Quỳnh Như 11B1 Địa lý Bạc 

18 La Gia Huy 11B1 Vật lý Đồng Thầy Nguyễn Quốc Minh 

19 Nguyễn Quốc Kiên 11B7 Sinh học Đồng Thầy Trần Thanh Bình 
 

 

NGƯỜI LẬP BẢNG HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 

Lê Văn Phương 

 
 
 
 

Nguyễn Thị Minh Tâm 

 


